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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1:  Khi người thân bị bệnh, ốm em cần làm gì
	A.  Để không gian phòng bí bách, ngột ngạt.

	B.  Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và xoa bóp cho người bị bệnh.

	C.  Đưa người bị bệnh ra ngoài hóng gió mát.

	D.  Để người bệnh nằm ngủ còn mình đi chơi.


Câu 2:  Đâu là cách để thể hiện tình yêu thương trong gia đình?
	A.  Nói những điều tiêu cực trong gia đình.

	B.  Quan tâm, chăm sóc người thân.

	C.  Thể hiện sự tức giận với bố mẹ.

	D.  Gây sự, đánh nhau và bị mời phụ huynh đến trường.


Câu 3:  Đâu là cách thức xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng?
	A.  Không duy trì liên lạc thường xuyên với các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng.

	B.  Bị động kết nối với các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động cộng đồng.

	C.  Tìm hiểu thông tin về các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng có thể tham gia hoạt động.

	D.  Kêu gọi quyên góp bằng hình thức chuyển khoản không công khai.


Câu 4:  Những đối tượng nào có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng?
	A.  Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội.

	B.  Tất cả những ai có nhu cầu tham gia.

	C.  Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định.

	D.  Đủ 18 tuổi trở lên.


Câu 5:  Đâu là cách để tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình?
	A.  Thể hiện sự dí dỏm, hài hước trong giao tiếp với người thân.

	B.  Anh em trong gia đình gây gổ, xích mích.

	C.  Con cái cãi nhau với bố mẹ.

	D.  Thể hiện sự cau có, bực tức với người thân.


Câu 6:  Một trong những nguồn lực quan trọng trong hoạt động cộng đồng chính là
	A.  mạng lưới quan hệ cộng đồng.

	B.  cách giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự.

	C.  mối quan hệ giữa người với người.

	D.  mạng lưới mạng xã hội phát triển mạnh.


Câu 7:  Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?
	A.  Tham gia cải tạo vườn trường.

	B.  Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

	C.  Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.

	D.  Vứt đầu thuốc lá ngay tại chỗ đang đứng.


Câu 8:  Hành động nào dưới đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
	A.  Sử dụng tài nguyên nước lãng phí.

	B.  Vứt đầu thuốc lá nơi công cộng.

	C.  Vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng.

	D.  Tuyên truyền mọi người không xả rác trên bãi biển.


Câu 9:  Em hiểu thế nào là cộng đồng?
	A.  Là một nhóm xã hội của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường thường là có cùng các mối quan tâm chung.

	B.  Là một nhóm nhỏ lẻ của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường thường là không có chung các mối quan tâm.

	C.  Là các cá nhân sống chung trong một môi trường có chung mối quan tâm.

	D.  Là một nhóm nhỏ lẻ tách ra từ tập thể cùng sống chung trong một môi trường thường là có chung các mối quan tâm.
Câu 10:  Đâu là hành động phá hủy môi trường?
	A.  Đốt túi nilon.

	B.  Nghiêm cấm việc khai thác rừng, săn bắn động vật.

	C.  Bảo tồn động vật quý hiếm.

	D.  Trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc.


Câu 11:  Trong các hoạt động dưới đây, đâu là hoạt động cộng đồng?
	A.  Tham gia đua thuyền.

	B.  Quyên góp quần áo mang đi bán.

	C.  Tham gia đạp vịt trên sông.

	D.  Tổ chức bữa cơm tình thương tại bệnh viện.


Câu 12:  Đâu là bước đầu tiên để giải quyết sự bất đồng trong gia đình?
	A.  Đề xuất cách giải quyết bất đồng.

	B.  Cùng nhau giải quyết bất đồng.

	C.  Cạch mặt, không nói chuyện giải quyết bất đồng.

	D.  Tìm hiểu nguyên nhân của sự bất đồng.


Câu 13:  Đâu là biện pháp sản xuất giúp phát triển kinh tế gia đình?
	A.  Cho thuê mặt bằng.
	B.  Cho thuê sách, truyện.

	C.  Chăn nuôi gia cầm.
	D.  Bán hàng tạp hóa.


Câu 14:  Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hóa học thường được tích tụ ở đâu?
	A.  Đất, nước.

	B.  Đất, nước, không khí, và trong cơ thể sinh vật.

	C.  Không khí, đất.

	D.  Nước, không khí.


Câu 15:  Trong các hoạt động dưới đây, đâu là hoạt động cộng đồng?
	A.  Đọc sách, truyện.

	B.  Tham gia hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

	C.  Tham gia chơi điện tử.

	D.  Tham gia câu lạc bộ cầu lông.


Câu 16:  Trong các hoạt động dưới đây, đâu là hoạt động cộng đồng?
	A.  Tổ chức đua xe máy không có giấy phép chính quyền.

	B.  Mua sắm quần áo hàng hiệu.

	C.  Xây dựng tủ sách ở nhà văn hóa của địa phương.

	D.  Hút thuốc lá nơi công cộng.


Câu 17:  Đâu là cách để các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc?
	A.  Bố mẹ đi du lịch để con cái ở nhà một mình.

	B.  Nói những điều tiêu cực trong gia đình.

	C.  Tổ chức các sự kiện gắn kết các thành viên trong gia đình.

	D.  Thể hiện sự tức giận với người thân.


Câu 18:  Là một học sinh, em cần có hành động như nào với cảnh quan thiên nhiên?
	A.  Khai thác triệt để để tạo ra giá trị vật chất, của cải.

	B.  Phá hoại cảnh quan thiên nhiên.

	C.  Mua bán để sở hữu cảnh quan thiên nhiên.

	D.  Bảo vệ vẻ đẹp nguyên thủy của cảnh quan thiên nhiên.


Câu 19:  Đâu là việc nên làm khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm?
	A.  Tự ý cho sử dụng thuốc dân gian.

	B.  Tùy tiện cho uống thuốc.

	C.  Cho uống thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

	D.  Cho uống thuốc khi bụng đang đói.


Câu 20:  Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
	A.  Sử dụng các tài nguyên hợp lí.
	B.  Buôn bán động vật hoang dã.

	C.  Thả túi nilon xuống sông, suối.
	D.  Vứt ra trên sông, suối.



II.  TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm). Chỉ ra mạng lưới quan hệ cộng đồng trong các tình huống sau:
- Tình huống 1:
Chuẩn bị chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Phụ nữ kết hợp với Đoàn Thanh niên của xã tổ chức chương trình “Vẻ đẹp tháng 3”. Chiều tối hàng ngày, Vân Anh cùng bạn và các cô, các bác trong xóm ra sân nhà văn hóa cùng nhau luyện tập.
- Tình huống 2:
Hương là lớp trưởng lớp 9C. Bạn đã lập ra một nhóm thiện nguyện để giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Đây là hoạt động có ý nghĩa nên đã thu hút được nhiều bạn trong lớp cùng tham gia. Các bạn trong nhóm thiện nguyện rất nhiệt tình đã quyên góp và vận động người thân, cộng đồng cùng tham gia.
Câu 2 (2,0 điểm). Em hãy trình bày cách thiết kế sản phẩm giới thiệu về danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
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